


Họ và tên: ...........................................................
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 10
Bài 1: Một đội công nhân có 15 người dự định làm xong 1 công việc trong 20 ngày. Hỏi để hoàn thành công việc đó trong 10 ngày thì cần bao nhiêu người nữa? (Năng suất làm việc của mỗi người là như  nhau)
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Bài 2: May ba bộ quần áo như nhau hết 15 mét vải. Hỏi may 9 bộ quần áo như thế hết mấy mét vải?
Bài giải
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Bài 3: Một căn phòng HCN có chiều dài 8 m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Để lát nền căn phòng đó , người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 8dm. Hỏi căn phòng được lát bằng bao nhiêu viên gạch men đó?(Phần diện tích mạch vữa không đáng kể)
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Bài 4: Một đơn vị bội đội đã chuẩn bị gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày, nhưng sau đó người của đơn vị lên đến 200 người. Hỏi số gạo đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn như nhau).
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Bài 5: Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng HCN có chu vi là 200m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.
a. Tính diện tích thửa ruộng đó băng mét vuông và héc – ta

b.Biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 53 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc.
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Bài 6: Một ô tô đi 54km thì cần 6 lít xăng. Hỏi ô tô đó đi hết quãng đường dài 216km. Hỏi ô tô đó đi hết quãng đường dài 216km thì cần bao nhiêu lít xăng?
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Bài 7: Có 3 thùng dầu, thùng thứ nhất có 10,5l, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l, số lít dầu ở thùng thứ ba bằng trung bình cộng của số dầu trong hai thùng đầu. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu?
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Bài 8: Viết số thích hơn vào chỗ trống: 
	19,41km2 = .............................................m2
22,82 m2 = .............................................cm2

9,075hm2 = .............................................m2
7,34 m = ...............................................cm

3,06dam =.............................................dm
	5,2dm2 = .............................................cm2
520 m2 = .............................................dam2

112 m234cm2 = ..........................................m2

3ha35m2= ....................................ha

2m34cm = ..........................dm


Bài 9: Tính bằng cách thuận tiện nhất
	25,7 + 9,48 + 14,3 
............................................................................

..............................................................................

............................................................................

.................................................................................
38,25 - 18,25 + 21,64 – 11,64 + 9,93
............................................................................

..............................................................................

............................................................................

.................................................................................
	b, 8,24 + 3,69 + 2,31
............................................................................

..............................................................................

............................................................................

................................................................................
45,28 + 52,17 – 15,28 -12,17
............................................................................

..............................................................................

............................................................................

................................................................................


Bài 10: Trên một thửa ruộng có diện tích 1050m2 người ta trồng ngô và khoai. Biết rằng nếu chuyển 100m2 đất trông khoai sang trồng ngô thì lúc này diện tích đất trông khoai bằng ½ diện tích đất trồng ngô. Tính diện tích đất trồng mỗi loại lúc ban đầu.

Bài 11: Một khu rừng dạng hình bình hành có tổng độ dài đáy và chiều cao là 2250 m. Chiều cao bằng 4/5 đáy. Tính diện tích khi rừng đó.
Bài 10: Tìm đại từ thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần trong đoạn văn sau, chép lại những câu văn sau khi đã dùng đại từ thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần:

    (1)Mùa hè đến đánh thức những chùm hoa phượng. (2) Ban đầu hoa phượng hé mắt nhìn trời xanh, nắng vàng rồi không thể từ chối màu nắng tươi non ấy, hoa phượng nở bung ra. (3) Ai cũng thấy hoa phượng như những đốm lửa nhấp nháy reo vui và ai cũng mê mải ngắm nhìn hoa phượng. (4) Hoa phượng đem đến cho mùa hè niềm vui rạo rực mà chỉ có hoa phượng mới có, mới biết. (5) Hoa phượng vào từng trang vở, ép vào đó những kỉ niệm học trò yêu thương. (6) Học trò nào mà không yêu hoa phượng vì hoa phượng đẹp thế kia mà!
1. Đọc nhiều lần + trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 11  .
2. Dựa vào dàn ý chi tiết hãy viết 1 bài văn tả cảnh cảnh đồng lúa vào buổi sáng, tả cơn mưa bất chợt.
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